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Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 23/4/2013 

Nội dung Thời khóa biểu học chuyên ngành block 5 năm học 2012-2013 

Đối tượng Lớp HCM2012A 

Thời gian học từ ngày 13/5/2013 đến 29/6/2013 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Sáng 

8h-9h40 
    

  
10h-11h40 

    

Chiều 

1h-2h40 
BUS101 

32 
BUS101 

32 
BUS101 

32 
BUS101 

32 

  
3h-4h40 

ENG112 
32 

ENG112 
32 

ENG112 
32 

ENG112 
32 

        
Mã học phần Học phần Giảng viên 

BUS101 Introduction to Business Brown Gregg 

ENG112 College English 2  Mike Gulvin 

 Ngày 23 tháng 4 năm 2013 

 Giám đốc  
  
  
 
 
  PGS. TS. Vũ Hải Quân 

 

 *Lưu ý: Các bạn xem danh sách lớp để biết mình học lớp nào. Các bạn Anh Văn dưới trình độ Upper 
Intermediate Level vẫn học môn College English 2 theo danh sách bình thường. 
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LIST OF STUDENTS HC12A 

# Student ID Name Note 

1 1258003 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG ANH   

2 1258006 NGUYỄN VŨ CHƯƠNG   

3 1258013 PHẠM THÙY DƯƠNG   

4 1258016 TRƯƠNG BẢO TRƯỜNG GIANG   

5 1258017 BÙI HƯƠNG GIANG   

6 1258019 LÊ TRỌNG HIỀN Delay Block 4 - block 6 

7 1258025 HUỲNH HUY KHÁNH   

8 1258026 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA   

9 1258032 NGUYỄN THỊ THẢO MY English Below Upper Intermediate Level 

10 1258039 NGUYỄN BẢO THIÊN NGỌC   

11 1258040 TRƯƠNG MỸ NGỌC   

12 1258046 LÊ NGỌC HOÀNG NHẬT English Below Upper Intermediate Level 

13 1258047 NGUYỄN HOÀNG DIỄM NHI English Below Upper Intermediate Level 

14 1258048 NGUYỄN THẢO NHI   

15 1258049 TRẦN BẢO NHI English Below Upper Intermediate Level 

16 1258052 PHẠM THANH PHÚ   

17 1258054 HUỲNH BẢO PHÚC English Below Upper Intermediate Level 

18 1258055 MAI AN PHƯỚC   

19 1258056 PHẠM BẢO PHƯƠNG Quit 

20 1258057 TRƯƠNG PHƯƠNG Quit 

21 1258058 DƯƠNG NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG   

22 1258060 NGUYỄN NGỌC TRIỀU QUẾ English Below Upper Intermediate Level 

23 1258062 NGUYỄN HUỲNH NGỌC QUYÊN   

24 1258065 LÊ THANH  TÂM English Below Upper Intermediate Level 

25 1258066 NGUYỄN TRẦN THANH TÂM   

26 1258071 HỒ THỊ DẠ THẢO   

27 1258078 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ   

28 1258080 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM   
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29 1258082 VƯU MINH TRÍ English Below Upper Intermediate Level 

30 1258083 THÁI THỊ MỸ TRINH   

31 1258084 NGUYỄN CHÍ TRUNG English Below Upper Intermediate Level 

32 1258086 NGUYỄN ANH TÚ   

33 1258088 NGUYỄN TÚC English Below Upper Intermediate Level 

34 1258093 PHAN QUANG HẠNH VÂN   

35 1258094 HUỲNH THỊ KHƯƠNG VI   

36 1258095 LÊ QUÝ VINH Quit 

37 1258075 ĐỖ TRƯỜNG THI   

38 1258007 ĐÀO NGỌC LAN ĐÀI   

39 1258014 NGUYỄN  DƯƠNG   

40 1258015 PHẠM PHƯƠNG DUY   

41 1258034 NGUYỄN THỊ TRÀ MY   

42 1258041 NGUYỄN THÁI KHÁNH  NGỌC   

43 1258081 PHẠM THUỲ TRANG   

44 1258090 NGUYỄN HỮU TÙNG   

45 1258073 NGÔ THUỲ PHƯƠNG THẢO   

46 1258068 NGUYỄN TRỌNG TẤN   

47 1258061 TRẦN THỊ NGỌC QUÝ   

48 1258051 TRANG CHẤN PHONG   

49 1258035 TRẦN PHƯƠNG NAM   

50 1258036 NHỮ ĐÌNH HOÀNG NAM   

51 1258031 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI   

52 1258037 LÊ THANH NGÂN English Below Upper Intermediate Level 
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Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 23/4/2013 

Nội dung Thời khóa biểu học chuyên ngành block 5 năm học 2012-2013 

Đối tượng Lớp HCM2012B 

Thời gian học từ ngày 13/5/2013 đến 29/6/2013 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Sáng 

8h-9h40 
ENG112 

32 

ENG112 
32 

ENG112 
32 

ENG112 
32 

  
10h-11h40 

BUS101 
32 

BUS101 
32 

BUS101 
32 

BUS101 
32 

Chiều 

1h-2h40 
    

  
3h-4h40 

    

        
Mã học phần Học phần Giảng viên 

BUS101 Introduction to Business Brown Gregg 

ENG112 College English 2  Mike Gulvin 

 Ngày 23 tháng 4 năm 2013 

 Giám đốc  
  
  
 
 
  
  PGS. TS. Vũ Hải Quân 
 
*Lưu ý: Các bạn xem danh sách lớp để biết mình học lớp nào. Các bạn Anh Văn dưới trình độ Upper 
Intermediate Level vẫn học môn College English 2 theo danh sách bình thường. 
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LIST OF STUDENTS HC12B 

 

# ID Name Note 

1 1258001 VÕ TÙNG THIÊN ÂN   

2 1258004 LÊ HOÀNG PHƯƠNG ANH   

3 1258005 NGUYỄN THỊ QUẾ CHI   

4 1258008 HÀN TẤN DANH English Below Upper Intermediate Level 

5 1258009 NGUYỄN PHAN ĐĂNG   

6 1258010 TRẦN HỒNG ĐÀO   

7 1258011 ĐỖ PHẠM HOÀNG DIỄM Delay Block 4 - block 6 

8 1258012 ĐOÀN HỮU ĐỒNG   

9 1258018 LÊ THỊ THU HÀ   

10 1258020 ĐẶNG VÕ KIM HIẾU   

11 1258022 TRẦN TRUNG HIẾU   

12 1258023 NGUYỄN TẤN HUY   

13 1258024 NGUYỄN QUỐC PHI KHANH   

14 1258027 TRẦN QUANG KHÔI   

15 1258028 PHẠM THIÊN KIM   

16 1258030 
NGUYỄN THIÊN 
PHƯƠNG LINH 

  

17 1258033 TRẦN ÁI MY   

18 1258038 PHẠM THIỊ KIM NGÂN   

19 1258042 HUỲNH THANH NGUYÊN   

20 1258043 HUỲNH PHÚC NGUYÊN   

21 1258050 NGUYỄN MINH NHỰT English Below Upper Intermediate Level 

22 1258053 NGUYỄN CÔNG PHÚ   

23 1258059 LÊ NGUYỄN MINH QUÂN Delay Block 4 - block 6 

24 1258063 CAO SƠN   

25 1258067 LÝ SEN TÂM   
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26 1258072 TRƯƠNG THỊ THU THẢO   

27 1258074 VĂNG THỊ PHƯƠNG  THẢO   

28 1258076 PHẠM HƯNG THỊNH   

29 1258077 PHẠM MINH THÔNG   

30 1258079 TRIỆU TRUNG TÍN   

31 1258085 NGÔ CHÍ TRUNG   

32 1258087 PHÚ LÂM THANH TUẤN   

33 1258089 NGUYỄN SƠN TÙNG   

34 1258092 NGÔ THỊ XUÂN UYÊN   

35 1258002 ĐỖ NGUYỄN KIỀU ANH   

36 1258029 TRẦN NGUYÊN LÂM   

37 1258044 CÔNG THỊ NHƯ NGUYỆN   

38 1258045 LÂM ĐỊNH DUY NHÂN   

39 1258064 ĐINH CÔNG TÀI   

40 1258069 NGUYỄN CÔNG THÀNH   

41 1258070 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO   

42 1258091 NGUYỄN NGỌC TUYỂN   

 


